Lưu ý: Đây là mẫu phụ lục để tham khảo, các chủ nhiệm căn cứ nội dung cụ thể của đề tài để lập các Phụ lục

PHỤ LỤC 1
(Kèm theo Hợp  đồng số.. ……/HĐNCKH-KHCNMT ngày      tháng    năm 2015 )


DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI
Tên đề tài : “....”
	Số TT
	Tên sản phẩm

	Số lượng
	Sản phẩm phải đạt
	Ghi chú

	1. 
	Đề cương chi tiết đề tài
	1
	Đề cương hoàn chỉnh
	

	2. 
	Thiết kế bảng hỏi định tính và định lượng
	3
	01 Bảng hỏi định tính và 02 bảng hỏi khảo sát định lượng
	

	3. 
	Hệ thống chuyên đề nghiên cứu của đề tài 
	1
	Tổng hợp các báo cáo chuyên đề hoàn chỉnh phù hợp với nội dung đề tài
	

	4. 
	Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra
	2
	02 Báo cáo xử lý, phân tích số liệu điều tra, phù hợp với nội dung đề tài
	

	5. 
	Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài
	1
	Báo cáo hoàn chỉnh 150 trang chính văn A4
	

	6. 
	Biên tập ảnh
	1
	Đĩa CD hình ảnh tư liệu về người Mạ. 
	

	7. 
	Báo cáo khuyến nghị của đề tài
	
	
	

	8. 
	Bài báo, bài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành
	
	
	


	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(Ký tên, đóng dấu)
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

(Ký và ghi rõ họ, tên)


PHỤ LỤC 2
(Kèm theo Hợp  đồng số ……./HĐNCKH-KHCNMT ngày       tháng      năm 2015)


NỘI DUNG VÀ SẢN PHẨM CẦN ĐẠT THEO NĂM 

Tên đề tài : “..............”
	Số

TT
	Các nội dung, công việc cụ thể
	Yêu cầu chất lượng 

đối với sản phẩm 
	Tiến độ 

hoàn thành 

	I
	Năm 2011
	
	

	1. 
	Đề cương chi tiết đề tài
	Để cương chi tiết hoàn chỉnh, phù hợp với nội dung đề tài
	Tháng 1/2012

	2. 
	Thiết kế bảng hỏi định tính và định lượng
	01 bảng hỏi khảo sát định tính

01 bảng hỏi định lượng về cộng đồng (dưới 30 chỉ tiêu)

01 bảng hỏi hộ gia đình (trên 30 chỉ tiêu) 
	Tháng 2/2012

	3. 
	Cơ sở lý luận và bộ công cụ nghiên cứu tri thức bản địa của người Mạ ở Lâm Đồng 
	Chuyên đề phù hợp với nội dung đề tài
	Tháng 10/2012

	4. 
	Tổng quan về địa bàn nghiên cứu và lịch sử quá trình tộc người Mạ 
	Nt
	Tháng 10/2012

	5. 
	Tri thức bản địa của người Mạ trong việc ứng xử với tài nguyên đất
	Nt
	Tháng 11/2012

	6. 
	Tri thức bản địa của người Mạ trong việc ứng xử với tài nguyên nước và rừng.
	Nt
	Tháng 11/2012

	7. 
	Tri thức bản địa của người Mạ trong tổ chức xã hội tộc người. 
	Nt
	Tháng 12/2012

	8. 
	Báo cáo phân tích số liệu điều tra 
	Báo cáo phân tích số liệu điều tra đợt 1
	Tháng 11/2012

	II
	Năm 2012
	
	

	1
	Tri thức bản địa của người Mạ trong quản lý gia đình, dòng tộc. 
	Chuyên đề phù hợp với nội dung đề tài
	Tháng 1/2013

	2
	Luật tục của người Mạ 
	Nt
	Tháng 2/2013

	3
	Những biến đổi về tri thức bản địa của người Mạ 
	Nt
	Tháng 2/2013

	4
	Đánh giá thực trạng, những nguyên nhân của thực trạng và Những khuyến nghị khoa học và giải pháp
	Nt
	Tháng 3/2013

	5
	Báo cáo phân tích số liệu điều tra 
	Báo cáo số liệu điều tra đã được tổng hợp cả 2 đợt khảo sát
	Tháng 7/3013

	6
	Báo cáo tổng thuật đề tài
	Báo cáo hoàn chỉnh 150 trang chính văn A4
	Tháng 9/2013

	7
	Biên tập ảnh
	Đĩa CD hình ảnh tư liệu về người Mạ. 
	Tháng 10/2013


	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(Ký tên, đóng dấu)
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

(Ký và ghi rõ họ, tên)


PHỤ LỤC 3 

(Kèm theo Hợp  đồng số ………./HĐNCKH- KHCNMT ngày      tháng      năm 2015 )


KINH PHÍ  THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA ĐỀ TÀI

Tên đề tài : “..............”
	TT
	Các nội dung  công việc cần thực hiện

	Sản phẩm cuối cùng
	Thời gian hoàn thành sản phẩm
	Kinh phí từ NSNN Triệu đồng
	Nguồn khác
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng số
	Năm thứ nhất
	Năm thứ hai
	
	

	1
	Xây dựng theo Thuyết minh chi tiết được duyệt


	Thuyết minh
	1/2012
	2
	2
	
	
	

	2
	Cơ sở lý luận và bộ công cụ nghiên cứu tri thức bản địa của người Mạ ở Lâm Đồng 
	Chuyên đề
	10/2012
	8
	8
	
	
	

	3
	Tổng quan về địa bàn nghiên cứu và lịch sử quá trình tộc người Mạ 
	Chuyên đề
	10/2012
	8
	8
	
	
	

	4
	Tri thức bản địa của người Mạ trong việc ứng xử với tài nguyên đất
	Chuyên đề
	11/2012
	8
	8
	
	
	

	5
	Tri thức bản địa của người Mạ trong việc ứng xử với tài nguyên nước và rừng.
	Chuyên đề
	11/2012
	8
	8
	
	
	

	6
	Tri thức bản địa của người Mạ trong tổ chức xã hội tộc người. 
	Chuyên đề
	12/2012
	8
	8
	
	
	

	7
	Tri thức bản địa của người Mạ trong quản lý gia đình, dòng tộc. 
	Chuyên đề
	Tháng 1/2013
	8
	
	8
	
	

	8
	Luật tục của người Mạ 
	Chuyên đề
	Tháng 2/2013
	8
	
	8
	
	

	9
	Những biến đổi về tri thức bản địa của người Mạ 
	Chuyên đề
	Tháng 2/2013
	8
	
	8
	
	

	10
	Đánh giá thực trạng, những nguyên nhân của thực trạng và Những khuyến nghị khoa học và giải pháp
	Chuyên đề
	Tháng 3/2013
	8
	
	8
	
	

	11
	Điều tra
	
	
	
	
	
	
	

	
	Lập mẫu phiếu điều tra

- Trên 30 chỉ tiêu

- Dưới 30 chỉ tiêu
	Phiếu điều tra
	Tháng 1/2012
	1

0.5
	1

0.5
	
	
	

	
	Cung cấp thông tin 

- Trên 30 chỉ tiêu

- Dưới 30 chỉ tiêu
	Phiếu điều tra đã được khảo sát và làm sạch
	Tháng 5/2012 – 8/2012
	84

5
	40

2
	44

3
	
	

	
	Báo cáo xử lý số liệu
	Báo cáo hoàn chỉnh
	Tháng 7/2013
	4
	
	4
	
	

	12
	 Báo cáo tổng kết đề tài (bao gồm báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt)


	Báo cáo hoàn chỉnh 150 trang A4 chính văn
	12/2013
	12
	
	12
	
	

	13
	Phụ cấp chủ nhiệm đề tài
	24 tháng
	Từ tháng 1/2012 đến 12/2013
	24
	12
	12
	
	

	14
	Tiền vé tầu xe công tác
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thuê ô tô TP.HCM – Lâm Đồng
	2 đợt
	Tháng 4/2012 và tháng 3/2013
	3.85


	3.85
	3.85
	
	

	
	Thuê xe máy đi lại nội tỉnh
	2 đợt
	Tháng 4/2012 và tháng 3/2013
	15
	7.5
	7.5
	
	

	15
	Tiền phụ cấp lưu trú
	 40 ngày
	Tháng 4/2012 và tháng 3/2013
	80
	40
	40
	
	

	16
	Tiền phụ cấp công tác phí
	40 ngày
	Tháng 4/2012 và tháng 3/2013
	60
	30
	30
	
	

	17
	Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì)
	24 tháng
	Từ tháng 1/2012 đến 12/2013
	30
	15
	15
	
	

	18
	Chi phí đánh giá,  nghiệm thu cấp cơ sở
	Biên nhận
	Tháng 10/2013
	5.15
	
	5.15
	
	

	19
	Hội thảo khoa học
	Báo cáo tham luận
	Tháng 9/2013
	5.1
	
	5.1
	
	

	20
	Ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm
	Phiếu khảo sát, tài liệu văn phòng phẩm
	Từ tháng 1/2012 đến 12/2013
	12.55
	6.15
	6.4
	
	

	
	CỘNG
	420
	200
	220
	
	


	CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

(Ký tên, đóng dấu)
	CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

(Ký và ghi rõ họ, tên)


� Các dạng sản phẩm chỉ là mẫu tham khảo, các chủ nhiệm đề tài căn cứ vào đề tài của mình và các sản phẩm đã đăng ký với Bộ để lập Danh mục.





� Căn cứ vào thuyết minh được duyệt để lập dự toán chi tiết cho từng năm thực hiện





